
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2845 Quang Trung, Khu phố Bình Chương, Phường Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

26/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN THÌ

4101630277

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công nội thất, ngoại thất các công trình

4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn 
thực phẩm khác

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn bia, rượu, nước ngọt, nước giải khát, nước 
khoáng các loại

4633(Chính)

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng tạp hóa, công nghệ phẩm, đồ dùng 
khác cho gia đình

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
XUÂN THÌ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM TH XUÂN THÌ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906385915   
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

21. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, 
điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng đường dây và trạm biến 
áp điện đến 35KV

4221

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước

4222

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ 
thuật dân dụng khác

4299

28. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

29. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống mạng Lan, wifi; Lắp đặt hệ thống 
camera an ninh, hệ thống chống trộm, chống sét.

4321

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN THÌ

Việt 
Nam

Số 2845 Quang 
Trung, KP Bình 
Chương, Phường 
Hoài Đức, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

2.000.000.000 66,667 052086001845

2DƯƠNG THỊ 
THÚY 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Số 2845 Quang 
Trung, KP Bình 
Chương, Phường 
Hoài Đức, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

1.000.000.000 33,333 052192002373

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng tạp hóa, công nghệ phẩm, đồ dùng khác 
cho gia đình

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052086001845
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: SΧ 2845 Quang Trung, KP B³nh Ch̯̭ng, Ph̯γng Ho¨i ņοc, ThΠ x« 
Ho¨i Nh̭n, TΞnh B³nh ņΠnh, ViΜt Nam
Địa chỉ liên lạc: SΧ 2845 Quang Trung, KP B³nh Ch̯̭ng, Ph̯γng Ho¨i ņοc, ThΠ x« 
Ho¨i Nh̭n, TΞnh B³nh ņΠnh, ViΜt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THÌ Nam

16/06/1986 Kinh ViΜt Nam

28/04/2021 Cλc cͩnh s§t QLHC vΖ TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thΐ cŁn c̯αc c¹ng d©n

Gi§m ĽΧcChức danh:
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